MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian : 45 phút

 Câu 1:Chọn câu trả lời đúng nhất:

1.1 Hành vi nào sau đây KHÔNG an toàn khi tham gia giao thông
A. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.
B. Đi bộ trên vẻ hè.
C. Rẽ bất ngờ, không xin đường, không quan sát.
D. Dừng lại khi gặp đèn đỏ.
1.2 Bắt trẻ em về làm việc nặng nhọc, nguy hiểm đã xâm phạm đến?
A. Tính mạng, sức khỏe, thân thể.
B. Tâm lý.
C. Nhân phẩm.
D. Danh dự.
1.3 Quyền học tập của công dân được thể hiện như thế nào?
A. Chỉ có người trong độ tuổi từ 6 tuổi đến 18 tuổi mới được học tập.
B. Có thể bỏ học nếu không thích.
C. Mỗi người chỉ được chọn 1 nghành nghề để học.
D. Mỗi công dân được bình đẳng về cơ hội học tập.
1.4 Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì?
A. Sự tôn trọng và quan tâm của quốc tế đối với trẻ em.
B. Những điều mà trẻ em phải thực hiện theo.
C. Trẻ em chỉ cần vui chơi, giải trí và không phải làm gì cả.
D. Chỉ những trẻ em Việt Nam mới được bảo vệ. 
Câu 2: (2 điểm)
Em sẽ làm gì khi thấy những trường hợp sau đây: 

A. Em thấy bạn cùng lớp trốn học, đi chơi game. 

B. Em thấy một người lớn đánh đập một bạn nhỏ. 

Câu 3: (2 điểm)
Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em là gì? Bao gồm mấy nhóm quyền? Kể tên các nhóm quyền.

Câu 4:(2 điểm)

Nêu 4 hành vi KHÔNG an toàn khi tham gia giao thông. 
Câu 5: (2điểm)

Nêu 2 biểu hiện vi phạm quyền học tập của trẻ em. Em hãy đề ra 2 biện pháp khắc phục để bảo vệ trẻ em. 

HẾT
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 2
Thời gian : 45 phút

Câu 1: Trắc nghiệm (2đ)

1.1  Hãy chọn câu tương ứng với việc làm thực hiện quyền trẻ em? (0,5đ)

A Tổ chức chăn dắt trẻ em

B Đánh đập trẻ em

C Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ

D Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức

2.2 Cho biết loại xe nào là xe ưu tiên trong giao thông? (0,5đ)

A Xe môtô

B Xe taxi

C Xe tải

D Xe cứu thương

1.3 Chọn câu đúng về việc không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân? (0,5đ)

A Đánh người

B Đua xe, lạng lách gây thương tích cho người khác

C Trêu chọc bạn

D Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác

Câu 4: Hãy nối các ý tương ứng của cột A với cột B (0,5đ)
	Cột A
	Cột B

	1. Người đi bộ
	a. Hình tròn viền đỏ

	2. Biển báo cấm
	b. Đi trên lề đường

	3. Người đi xe đạp
	c. Hình tam giác đều viền đỏ

	4. Biển báo nguy hiểm
	d. Không buông thả hai tay


Câu 2: Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào năm nào? Gồm mấy nhóm quyền? Công ước này thể hiện điều gì? (2đ)

Câu 3: Để bảo đảm an toàn khi đi đường ta phải làm gì? Nêu các loại biển báo thông dụng? (2đ)

Câu 4: Nam là một học sinh chăm ngoan. Nhà em nghèo lắm, sau Nam còn có hai em. Đang học lớp 6 thì mẹ mất, còn bố thì đau ốm luôn. Nam có thể phải nghỉ học ở nhà để lao động giúp bố và nuôi các em. 

Nếu là Nam, em sẽ giải quyết khó khăn như thế nào? (2đ)

Câu 5: Theo em, đối với con người thì những gì là quý giá nhất? Nếu thân thể, tính mạng, danh dự bị người khác xâm phạm thì em phải làm gì? (2đ)

HẾT

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 3
Thời gian : 45 phút

I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2điểm)

   Khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn
Câu 1: (2điểm)
1.1 Công ước Liên hợp quốc về quyền của trẻ em ra đời năm nào? (0,5 điểm)
A. Năm 1999

B. Năm 1989

C. Năm 1990

D. Năm 1898

1.2 Trẻ em ở độ tuổi nào dưới đây không được phép đi xe đạp người lớn (0,5 điểm)
A. Dưới 11 tuổi               C. Dưới 13 tuổi

B. Dưới 12 tuổi               D. Dưới 14 tuổi

1.3 Biển báo hình tròn viền đỏ, nền màu trắng, hình vẽ màu đen là loại biển báo gì?(0,5 điểm)
A. Biển báo cấm                         C. Biển báo hiệu lệnh

B. Biển báo nguy hiểm               D. Biển chỉ dẫn.

1.4 Theo em, những hành vi dưới đây vi phạm quyền trẻ em (0.5 điểm)

A.Tiêm ngừa, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

B.Đưa trẻ đến trường khi đến độ tuổi đi học.

C.Chửi mắng, đánh đập trẻ em.

D.Khai sinh cho trẻ đúng quy định.

II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 2: (2 điểm) Em hãy công dân có trách nhiệm như thế nào về tính mạng, thân thể, sức khỏe , nhân phẩm và danh dự củ mình và của người khác?

Câu 3: (2 điểm) Vì sao việc học tập có tầm quan trọng đối với mỗi người?
Câu 4: (2 điểm)Bản thân em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông?

Câu 5:  Tình huống (2,0 điểm)

Cho tình huống sau: Tâm năm nay mười 14 tuổi. Một hôm đi sinh nhật bạn, Tâm đã mượn chiếc xe máy của mẹ để chở hai bạn cùng đi. Vì muộn nên cả ba bạn không kịp đội mũ bảo hiểm, đi xe phóng nhanh.

a. Em có nhận xét gì về việc làm của Tâm?

b. Theo em, Tâm đã mắc phải những lỗi gì khi đi đường?

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 4
Thời gian : 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Học tập đối với mỗi người rất quan trọng vì: (0.5điểm)

a.   Học tập để được đứng đầu lớp

b.   Có học tập chúng ta mới có hiểu biết

c.   Có học tập chúng ta mới có kiến thức

d.   Được phát triển toàn diện và trở thành người có ích cho xã hội

2.   Người trong độ tuổi nào dưới đây không được phép lái xe gắn máy: (0.5điểm)

a. Dưới 15 tuổi

b. Dưới 17 tuổi

c. Dưới 16 tuổi

d. Dưới 18 tuổi

3. Biển báo nào dưới đây là biển báo cấm ? (0.5điểm)

a. Hình tròn, viền đỏ nền trắng, hình vẽ màu đen

b. Hình tròn , nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng

c. Hình tam giác đều, nền màu vàng, hình vẽ màu đen

d. Hình vuông hoặc chữ nhật, nền màu xanh lam

4. Quyền được Pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân là: (0.5điểm)

a. Hành vi xâm phạm đến thân thể, tính mạng của công dân là phạm tội, còn xâm phạm đến danh dự của công dân thì không phạm tội .

b. Mọi xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều vi phạm Pháp luật.

c. Chỉ cần giữ gìn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mình, còn người khác thì không quan tâm.

d. Khi bị người khác xâm hại thân thể thì tốt nhất là im lặng.

II. TỰ LUẬN: (8điểm)

1. Tan học về, Hùng muốn trổ tài với các bạn, cậu điều khiển xe đạp buông cả hai tay. Thấy vậy một số bạn cổ vũ, Hùng càng phấn khích, cho xe đi lạng lách, đánh võng. Không ngờ trong lúc cao hứng, xe của Hùng va phải quang gánh của một người bán hàng rong đang đi bộ dưới lòng đường, cả hai bị ngã, xe đạp và gánh hàng đổ ra đường. Hùng và người bán hàng đổ lỗi cho nhau. Theo em, trong trường hợp này ai có lỗi và có lỗi gì? (2điểm)

2. Để quyền và nghĩa vụ học tập của công dân được thực hiện tốt thì nhà nước cần phải có trách nhiệm gì? (2 điểm)

3. Tại sao đối với mỗi người việc học là vô cùng quan trọng? Em hãy nêu những biểu hiện tốt và chưa tốt trong học tập của bản thân và các bạn trong lớp (2điểm)

4. Quyền trẻ em được nêu trong Công ước Liên Hợp Quốc có thể chia những nhóm quyền nào? Hãy nêu 3 việc làm thực hiện quyền trẻ em và 3 việc làm vi phạm quyền trẻ em mà em biết? (2điểm)

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 5
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 Câu 1:Chọn câu trả lời đúng nhất:

1.1 Hành vi nào sau đây  an toàn khi tham gia giao thông

A. Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.

B. Đi bộ trên lề đường,vỉa hè.

C. Rẽ bất ngờ, không xin đường, không quan sát.

D. Vượt đèn đỏ để đi cho nhanh

1.2 Bắt trẻ em về làm việc nặng nhọc, nguy hiểm đã xâm phạm đến?

A. Tính mạng, sức khỏe, thân thể.

B. Tâm lý.

C. Nhân phẩm.

D. Danh dự.

1.3 Quyền học tập của công dân được thể hiện như thế nào?

A. Chỉ có người trong độ tuổi từ 6 tuổi đến 18 tuổi mới được học tập.

B. Có thể bỏ học nếu không thích.

C. Mỗi người chỉ được chọn 1 nghành nghề để học.

D. Mỗi công dân được bình đẳng về cơ hội học tập.

1.4 Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em thể hiện điều gì?

A. Sự tôn trọng và quan tâm của quốc tế đối với trẻ em.

B. Những điều mà trẻ em phải thực hiện theo.

C. Trẻ em chỉ cần vui chơi, giải trí và không phải làm gì cả.

D. Chỉ những trẻ em Việt Nam mới được bảo vệ. 

Câu 2:Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân?

 (2 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em là gì? Bao gồm mấy nhóm quyền? Kể tên các nhóm quyền.

Câu 4:(2 điểm)

Có ý kiến cho rằng:Lười học,trốn học,thiếu trung thực trong học tập bị xem như hành vi tự tước bỏ quyền học tập của mình”? (2 điểm)

Em có nhận xét gì về ý kiến trên? Liên hệ bản thân em?

Câu 5: (2điểm)

Nêu 2 biểu hiện vi phạm quyền học tập của trẻ em. Em hãy đề ra 2 biện pháp khắc phục để bảo vệ trẻ em. 

HẾT
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      CÂU 1: ( 2.0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất 
1.1  Việt Nam kí và phê chuẩn công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em  vào ngày tháng năm nào?  

  A. 22/03/1991                                             B. 20/02/1989
           C. 20/03/1990                                              D. 20/02/1990

    1.2  Hành vi ĐÚNG khi tham gia giao thông là:
          A.Ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy đội mũ bảo hiểm không cài quai

          B Đi xe đạp trên hè phố

          C.Điều khiển xe đạp bằng hai tay

          D.Đá bóng, thả diều dưới lòng đường 

     1.3 Chọn những biểu hiện ĐÚNG trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập:

         A. Chỉ chăm chú vào học trên lớp , ngoài ra không làm một việc gì.

         B. Chỉ học trên lớp, thời gian còn lại vui chơi thoải mái.

         C. Ngoài giờ học ở trường, có kế hoạch tự học ở nhà và lao động giúp đỡ gia đình.

    D. Ngoài giờ học ở trường chỉ làm việc nhà mà không cần học bài.

      1.4 Theo quy định của pháp luật nước ta, độ tuổi nào có nghĩa vụ hoàn thành bậc Giáo dục Tiểu học
               A. Từ 6 – 11 tuổi

               B. Từ 6 – 12 tuổi
                                                                                                                                                                                  .              C. Từ 6 – 13 tuổi
                          D. Từ 6 – 14 tuổi
      Câu 2: ( 2.0 điểm)Đối với mỗi người, việc học tập quan trọng như thế nào? Trách nhiệm của Nhà nước đối với vấn đề học tập là gì? 

      Câu 3: ( 2.0 điểm)  Em hãy kể tên những tổ chức chăm sóc, giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi mà em biết? Những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đổi với sự phát triển của trẻ em?

Câu 4: ( 2.0 điểm) Bản thân em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông?
       Câu 5: ( 2.0 điểm)  Khi bản thân em bị người khác xâm hại đến tính mạng sức khỏe danh dự và nhân phẩm thì em sẽ có thái độ như thế nào?

HẾT

